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Chwong 7: HAT NHAN NGUYEN TU

A. TOM TAT LY THUYET.
1. Céu tao va tinh chit hat nhan.
a. Hat nhan duogc tao thanh bdi hai loai hat 1a proton (ki hi¢u: p) va notron (ki hi€u: n); hai loai hat nay c6
tén chung 1a nuclon.
- Hat nhan tich dién duong: +Z.¢ (1e = 1,6.10"°C); Z goi 14 nguyén tir s6 = s6 proton trong hat nhan = s tht
tir ctia nguyén t6 d6 & trong bang Hé thdng tuan hoan.
—SékhéiAZSéersén;dodé, son=A-Z.
- Ki hiéu hat nhan ctia nguyén t6 X 1a: ,*X. Vidu: 'H; §'0; ¢°C; ...
- Pong vi: 1a nhitng hat nhan (cta cing 1 nguyén t6) ¢6 cling sb Z (cung vi tri trong Bang hé thong tuan
hoan), nhung khac s A (do khac s n).
b. Khoi lugng hat nhan.
- Pon vi khoi lwong nguyén i “u ” c6 gia tri bang 1/12 khdi luong 1 nguyén tir Cacbon ciia dong vi
Cs'* (do d6, u con duge goi 1a don vi Cacbon : dvC ); 1 u=1,66055.10"* kg
* ¥ nghia ciia don vi u : Do khdi lugng ctia proton va notron xap xi 1 u nén khdi luong nguyén tir tinh
theo u cho biét tri s gan dang cta sd nucldn trong hat nhan (s6 khéi A)
2. Khdi lwong va ning lwong.
Theo li thuyét Einstein, mot vat c6 khoi lugng thi cling c6 ndng lugng va nguoc lai.
MGéi lién hé gitra Nang luong E va khdi lwong m cta vat1a:  E = m.c?
Vé6i: m(kg); ¢ =3.10° m/s 1a van téc AS trong chan khong (khong khi)
* Khi m = lu = 1,66055 .10~ *” kg thi E = luc’ = 931,5 MeV=931,5.10°.1,6.10"= 1,49.10™"° (J)
* Khoi luong hat nhan: muyy = My — Z.me® My (Vi khéi luong cua electron rat bé)
3. Lwc hat nhan.
a. Pinh nghia: Lyuc hat nhan 1a lyc lién két gitra cac nuclon dé tao thanh hat nhan.
b. Pic diém lwe hat nhéan.
- C6 ban chat khéc véi luc dién, luc tir, luc hép din va manh hon tét ca céac luc do (goi 1a luc twong tac
manh).
- Ban kinh tac dung cua luc hat nhan rat bé, ¢ kich thude hat nhan (10"°m) (nghia 13, néu cac nuclon & cach
nhau xa hon 10"°m thi luc hat giam nhanh xuéng 0)
4. Ning lwong lién két ciia hat nhén.
a. P9 hut khéi.
- Néu ban déu c¢6 Z protén va N=(A —Z) notron riéng 1¢ dimg yén, chua lién két dé tao thanh hat nhan thi c6
khéi luong ban dau 1a: mo = Zm, + N.m, va ning luong Eq = moc? ; m, va m, la khdi luong hat proton va
notron.
- Khi Z préton va N notron nay lién két lai tao thanh hat nhan X thi c6 khéi luong myx.
- Ngudi ta thiy mx < my, tirc 1a khdi lugng da bi hao hut khi tao thanh hat nhan va dugc goi 1a d9 hut khoi
Am. Véi, Am = my—mx =Z.m, + Nom, — myx (dinh ludt bdao toan khoi lwong da bi vi pham trong twong
tdac hat nhan)
b. Ning lwong lién két.
- Nang luong lién két ciia mot hat nhan 14 nang lwong can cung cip cho hat nhan (lic dau dung yén) dé tach
no ra thanh cac nucldn riéng 1€ cling dung yén.
- Biéu thtrc tinh ning lugng lién két hat nhan ,*X: Wy, = Am.c* =[Zm, + (A-Z)m, — my]c’
c. Ning lwong lién két riéng.
- Ning luong lién két riéng 13 dai luong dic trung cho mirc d6 bén vitng cia hat nhan va dugc tinh bing
WEk
thuong sb giita nang lugng lién két Wy, va sb nuclon A. Biéu thuc: E, = A,
- Hat nhén c6 ning luong lién két riéng cang 16n thi cang bén virng.
- Dbi v6i cac hat nhan ¢6 s6 khdi A nam trong khoang 50 dén 95 thi c6 ning luong lién két riéng 1a 16n nhat
(vao ¢& 8,8MeV/nuclon) nén rat bén viing.

5. Phan l’l’ng hat nhan.
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a. Phan ing hat nhan 1a qué trinh bién ddi hat nhan, duoc chia la 2 loai:
+ Phén rng hat nhan tu phat: 1a qua trinh ty phan ra cua mot hat nhan khong bén thanh céac hat nhan khac.
+ Phan tng hat nhan kich thich: 1a qua trinh tuong tac giita cac hat nhan dé tao ra cac hat nhan khac.
b. Cac dinh luit bio toan trong phan wrng hat nhian:
Xét phan vng hat nhdn: a+b = ¢+d.
+Bao toan S6 khdi A : A.+ Ay = Ac+ A
+ Bao toan PiéntichZ: Z, +Zy=7Z.+ Zq ;
> » 3 )
+ Bdo toan Dong luong : Po o Py = Py Py ;
+ Bdo toan ndng lwong: Ning luong toan phan (dong ning + ning luong nghi ) trong qua trinh phan tng 1a
bdo toan.
Biéu thirc: m,c? + K, + myc? + Ky =m.c? + K. + mac® + Ky
Véi: ma; my; me; mq 12 khéi luong (nghi) cta cac hat nhan a, b, c, d.
K, =% m,v,” : ddng nidng hat nhan a; twong tu, Ky; K.; K4 1a dong nang céac hat nhan b, ¢, d.
c. Phin trng hat nhan toa nang lwgng va thu ning lugng.
Xét phan ung hat nhan: a+b = ¢+d.
Khéi lwong cac hat nhan triede phdn vmg: My = m, + my
va khéi luong cac hat sau phan ting: my., = m. + mq
* Néu Myruse > My, ¢ thi ddy 12 phan tng toa ning lwgng.
- Niang luong toa ra 1a: Wi = ( Muyse — Maay )C7.
+ C6 2 loai phan &rng hat nhan toa niang lwgng:
- Phdn trng phdn hach (su phan hach): Céc hat nhan nang nhu Urani, Plutoni, ...khi hép thu mot
notron cham thi phan chia thanh cac hat nhan trung binh va toa ra nang luong ¢ 200 MeV/ 1phan ung
- Phdn teng nhi¢t hach: La phan (mg tong hop cac nhan nhe nhu Hydrd, héli ... thanh mot hat nhan
ning hon & nhiét d6 rat cao va toa ra ning luong tir vai MeV dén vai chuc MeV.
* NéU Myruse < My ¢ thi ddy 12 phén ing thu ning lweng.
Loai phan tng nay khong thé tu dong xay ra. Mudn xay ra phai cung cap ning luong.
Ning luong cung cp thda man: Woungeap > (Mgan —Mirse )
3. Phong xa.
a. Phong xa 13 qué trinh phan hily ty phat ciia mot hat nhan khong bén viing. Qua trinh phong xa c6 phat
keém theo cac tia phong xa.
b. Cac dac tinh cia qua trinh phéng xa.
- C6 ban chét 1a mot qua trinh bién d6i hat nhan va 13 mot qua trinh ngiu nhién.
- Xay ra mot cach tu phat, khong diéu khién duoc, khong phu thudce vao cac yéu té moi trudng: nhiét 4o, ap
suét ...
c. Cac dang tia phong xa
- Tia phong xa a.
* Ban chat: hat o 1 hat nhan He,* ; Mang dién tich +2e va bi léch vé phia ban am cua tu dién.
* Tinh chat: Tia o phat ra c6 véan téc khoang 107 m/s (c& 200 000 km/s) va di dugc ¢& 8cm trong khong khi,
con trong chit ran thi di ¢& vai um. Kha ning 1am ion hoa chat khi kha manh va kha nang dam xuyén yéu.
* Phuong trinh phan ra: Xz* 2 o' + **Yz_,
- Tia phong xa Béta ( )
* Gom hai logi: B~ : 1a chum electron (e,") ( dién tich —le; khdi lwong: 9,1.107'kg)
B : 14 chum pozitron ( e«®): ¢6 khdi luong bang hat electrron, mang dién tich +1e
* Tinh chdt:
- Tia B ¢6 van toc gan bang van toc AS, di dugc vai mét trong khong khi, vai milimet trong kim loai.
- C6 tac dung ion hoa méi truong yéu hon tia a, nhung kha ning dam xuyén manh hon o
* Phuong trinh phanra B { Xz* 2 *Yza+ e }; B (XS 2 4Yz20+ e’}
- Tia phéng xa Gama : vy (y%)
* Ban chat tia y 13 song dién tir (hat photon) ¢ bude song ngan A < 10~ ' m
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* Khong mang di¢n, c6 kha nang dam xuyén 16n (vai mét trong bé tong, va vai cm trong Chi).
* Khi phong xa % thi Hat nhan khong di.

- Notrino (v) va phan Notrino V : DPay la hai hat thuong phat kém theo trong phan ra . Cac hat nay khong
mang dién, c6 khéi luong nghi bang 0, chuyén dong véi van tde xap xi bang van téc anh sang.

d. Pinh luat phéng xa.

- Phat biéu: S6 hat nhan phong xa trong qua trinh phén 4, giam theo thoi gian theo quy luat ciia ham sé mil.
- Chu ki ban ra T : Mdi chét phong xa duge dic trung boi mot thoi gian T goi 1a chu ki ban ra. Ctr sau mdi
chu ki ndy thi c6 % s6 nguyén tir bi phan rd bién dbi thanh chét khac.

e. Cac cong thirc rut ra tir dinh luit phong xa.

t

N=Npe™=Np.2 ' 3 m=mpe™ =m,.2
Véi A la hing s phong xa: A= T T ;Tlachukiphanri.
No, mo lan lugt 1a s6 hat nhan va khéi lugng chit phong xa & thoi diém ban dau (t=0)
N, m lan luot 1a s6 hat nhan va khoi lugng cua chét phong xa ¢ thoi diém t (sau thoi gian t)
f. D6 phong xa H.
- Do phéng xa H dic trung cho tinh phong xa manh hay yéu ctia chat phong xa va duge do bang s phan ra
trong mot gidy.
- Cong thic tinh tinh d§ phong xa & thoi diém t: H = AN = A.Np.e™=H2™*" ;
Véi Ho=A.N, la d6 phong xa & thoi diém ban dau t=0
- Don vi d6 phéng xa: Becoren : Bq = phanri/ gidy ; 1Bq =1 phan rd /gidy; 1Curi: 1Ci =3,7.10" Bq

e~

B. CAC DANG TOAN VA BAI TAP MAU.

Dang 1. Bai tip vé Phéng xa.
I. Tém tit mdt s6 cong thire can lwu y.
1) Tim sé hat nhén bi phan ra, khoi liwong hat nhan bi phén ri ?

t t

Tur biéu thire cia dinh luat phong xa: N=Np.e™=No.2 ' ; m=mge™ =m,.2
Suy ra:

+ 86 hat nhan bi phan rd sau thoi giant: AN=Ng—N =N (1—e™ )=N,(1-2 ")

|~

t
+ Khoi heong hat nhén bi phan rd: Am=my—m=m, (1-e™ )=Ny(1- 2 T)

AN Am

+ DG phan rd twong ddi: 5= No = Mo =1 _eM = 1.2
* MOoi lién hé giira khoi lwong m va sé hat nhan N:

~l~

m

+ S6 nguyén tir N = s6 mol x s6 Avoogadro N, , do d6: N= A N,
N

+ Khdi lwong m = s mol x s khdéi A & m= Ny a
, ,, (o)
2. Cong thirc xdc dinh tuéi ciia mau vit dwa vao dé phong xa H: H=Hye™ <t= 1 H
DPon vi d6 phong xa: Becoren : 1 Bq = 1 phanrd / gidy ; Curi: 1Ci =3,7.10" Bq
c. Xét phan ra: Xz* 2> Y24 +...
&: &: ﬁ(zf/T_l)
Tacékétquicactisé: Nx 2T—1va ™x  Ax
Ny va my la sb hat va khoi luong chit Y dugc sinh ra.
Nx va mx 1a sb hat va khdi luong chat phong xa X con lai sau thoi gian t.

X
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II. BAL TAP MAU.
A Bai 1: Ban ddu c6 2g chit phong xa Radon s>?Rn ¢6 chu ki ban rd T=3,8 ngay. Hiy tinh sd nguyén tir
ban dau; s6 nguyén tir con lai va d6 phong xa sau thoi gian t=1,5T ?
Huéng din:

2

My
Khéi Iuvong ban ddu: my = 2 (g) = S6 nguyén tir ban diu: No= A Na= 222 6,023.10” = 5,42.10* (hat)
t T

15
T

Sé nguyén tir con lai sau thoi gian =1,5T 1a: N=Np.2 ' =542.102. 2 " =1,91.10* (hat)

In2 0,693

D6 phong xa & thoi diém t: H=H=AN= T .N= 38.24.60.60(s) 191.10" = 4,05.10" (Bq)
Bai2: Urani »”*U c¢6 T=4,5.10° nim phong xa hat o bién thanh Thori. Viét phuong trinh phong xa va tinh
lugng Thori tao thanh trong 23,8¢ Urani sau 9.10° ndm ?
Huéng din:
Phwong trinh phéng xa: U 2 o, +4**Th
Tir phuong trinh phong xa ta thay,
t _9.1¢°
Am oo (1227 ) 238(1-241 )

s6 mol Thori sinh ra bang s mol Urani bi phan ri = Ay — 238 =238 =0,075 (mol)
Do d6, khéi luong Thori tao thanh = sé mol Thori x Am = 0,075. 234 = 17,55 (g)

* HE qua: Xét phanra: X 2> Y +....

Cong thirc tinh khoi hrong hat Y sinh ra: my =
A Bai 3: Tinh tudi ciia mot khbi gd, biét raing d6 phong xa B~ ciia n6 bang 0,77 1an do phong xa ciia mot
khiic gd, cung khéi lugng va vira méi chat. Biét chu ki ban ra cia C14 1a 5600 nam.
Huoéng dén:

T H, 5600 1
(2 (~——) == h

0

— In —
Ap dung cong thire: t= A ?) 2 077Hy — W2 0,77 =2111,6 nam.

™ Bai 4: Khdi lugng ban dau ciia dong vi phong xa natri ;*Na 13 0,248 mg. Chu ki ban rd cta Na 13 62 (s).
a) Tinh d6 phong xa ban dau va do phong xa sau 10 phut cia no.

b) Sau bao 1au thi do phong xa ctia né chi con bang 1/5 d6 phong xa ban dau?

DS: a) 6,65.10'° Bq va 8,15.10" Bq ; b) 144 (s)

™ Bai 5: Xac chu ky ban rd cia 3Co,; biét rang sé nguyén tir ciia dong vi Ay cir mdi gio giam di 3,8%.

bS: T=17,9 (h)

™ Bai 6: » Co 1a dong vi phong xa phat ra tia B~ va tia y v6i chu ki ban rd 1a T = 71,3 ngay. Viét phuong
trinh phan ra va tinh ti 1€ phan ra cua Coban trong 30 ngay?

bS: 25,3%

A Bai 7: Dé do chu ki ban rd mot chit phong xa B, nguoi ta ding mot may “dém xung” dé dém sb hat bi
phan ra (khi mot nguyén tir bi phan ra thi giai phong mot hat B~ va bay vao may khién bo dém tang 1én 1 don
vi). Trong phép do lan thir nhat, may dém dugc 340 xung trong 1 phit. Sau d6 1 ngay, may chi ghi dugc 112
xung trong 1 phut. X4c dinh chu ki ban rd T cta chit phong xa nay? BS: 15 gio.

A Bai 8: Tinh s6 hat B~ duogc giai phong sau 1 gid tir 1 pug chat phong xa 1,2*Na ? Biét chu ki ban rd a 15
gio.

DS: 1,133.10" hat.

A Bai 9: Ban dau c6 1kg chat phong xa Coban »*Co, chu ki ban rd T=5,33 nim. Biét rang, sau khi phan ra
phong xa, Coban bién thanh Niken »®Ni.

a) Hoi sau 15 nam, lugng Co con lai va lugng Ni tao thanh 1a bao nhiéu?
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b) Sau bao l4u thi khdi lwong Co chi con 62,5g ; 10g ?
DS: a) 142,2 g ; 857.8 ¢ b)t; =21,32 nam; t, = 35,41 nam
A Bai 10* Trong mau quing Urani, ngudi ta thudng thay c6 1an chi Pb 206 cing véi urani U238. Biét chu
ki ban ra ciia U238 13 4,5.10° nam. Hay tinh tudi clia quing trong cac trudng hop sau:
a) ti 16 hat tim thay 1a ctr 10 nguyén tir U238 thi c6 2 nguyén tir chi?
b) ti 1¢ khdi luong tim thay giira hai chit d6 1a 1g chi / 5g urani.?
DS: a) 1,18.10°nim b) 1,35.10° nim.

Dang 2. Phan ung hat nhan.
I. Tém tit mdt s6 cong thirc cin luu §.
1. Van dung dinh luit bao toan A va Z dé viét phwong trinh phén img: a+b = ¢ + d.
- DL bao toan s6 khdi A : A, + Ay = A + Ay
- DL bao toan dién tich : Z, + Zy=Z.+ Z4
2. Tinh ning lwong toa ra khi tdng hop m(g) nguyén té X?.
Xétphantng: A+B > C+ X+ Q (nhiét lugng tda ra)
Q la nang luong tod ra khi mot hat nhan tham gia phan tng hat nhan

6,023.10”

Ning luong toa ra khi tong hop m gam nguyén td ,X*1a: E=N.Q =m Ay

3. Tinh nang lwong toéa ra cua phdn ing: A+B > C+D
Cong thirc tinh ning lwgng toa ra:
Wisa = (Miruge — Mgau )¢ = [(Ma + mp) — (mc + mp)]c?
Hoic: Wi, = (nang lugng lién két)say— (ning luong lién két)rusc
= (Wic+Wip) — (Wiat+Wgp)
= E,C .AC + ErD .AD — ErA .AA — ErB .AB
Euw : Es ; Ec ; Eip 1an luot 12 nang lugng lién két riéng cua A, B, C, D.
* Luu y: 1 uc’=931,5 MeV = 1,49.107"° (J).
4. Van dung dinh luit bio toan ning lwgng va dong lwong trong phan ung hat nhan.
Xétphan tng: A+ B> C+D
* Pinh luat bao toan nang lwong: (ma + mp )c* + Ky + Kg = (mc+mp )c* + Ke +Kp (¥)
> B > >

QO

* DL BT Pong Lugng: P + P8 = Pc 4+ Pp (2%
Chii y: + Mbi lién hé giira dong luong va dong ning: p*>=2m.K

+ Khi khéng can doi hoéi s chinh xdc cao thi ta ldy khoi lwong hat nhan tinh bang don vi u bang sé
khoi A ciia né.

II. BAI TAP MAU.

A Bai 1. Nguyén tir Thori o>2Th sau mot diy phong xa o va B~ bién thanh chi &2°*Pb. Xéac dinh s6 hat o va
B~ sinh ra sau chudi phong xa nay?

Huéng din:

Phuwong trinh phong xa 1a: ”°Th 2 x.a* +y.p.,° + **Pb.

Bao toan s6 khdi A: 232=x.4+y.0+208 < x=6: c6 6 hat o.

Biaotoans6 Z: 90 =x2+y.(-1)+82 =2.6—y+82 < y=4:cd 4 hat B

A Bai 2. Hat nhan ,>*U thuc hién mot chudi phong xa 3 hat o va 2 hat 7, sau chudi phong xa nay U238
bién thanh hat nhan X c6 bao nhiéu proton va notron?

Huéng din:

Phuwong trinh phong xa la: ,”*U 2 3.00* + 2.5, + *X.
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Bao toan s khdi A: 238 =3.4+2.0 + A < A =226.
Baotoansé Z: 92=32+2.(-1)+Z < Z =88
Vay hat X c6 88 proton va (226 — 88) = 138 notron.
A Bai 3. Hat nhan mot dong vi phong xa, sau mot chudi phong xa gém 1 hat o va 2 hat B~ rdi tré thanh hat
nhan ,>°U. Xac dinh s proton va s6 nowtron ctia hat nhan me?
DS: 92 proton va 147 notron
A Bai 4. Cho phan tng hat nhan, p+5’Li 2 X+ a + 17,3 MeV. Xéac dinh hat nhan X va tinh ning luong
da téa ra khi c6 1 g Heli duoc tao thanh?
bS: X=,'a ; E=N.17,3/2 =13,02.10* MeV.
™ Bai 5. Dong vi s Ra dung yén phan rd o bién thanh hat X. Pong ning hat o 13 K,=4,78 MeV. Xac dinh
cau tao cua hat X va tinh nang luong ciia phan g toa ra khi hat o dang bay. Cho m, = 4u.
DS : 4,866 MeV.
A Bai 6. Cho proton c6 dong ning K,=1,8 MeV ban pha hat nhan s’Li démg yén, sinh ra hai hat X ¢6 cung
van toc, khong phat tia y. Cho khdi luong cac hat 1a: m,=1,0073u; mx=4,0015u; m;=7,0144u va
luc*=931MeV.
a) Xac dinh s proton va notron cta hat X? Phan ting téa hay thu bao nhiéu ning luong?
b) Tinh dong nang cua hat X sinh ra?
DS: a) AE =17,41 MeV; b) 9,6 MeV.
™ Bai 7. Tim ning lugng téa ra khi mot hat nhan urani U234 phéng xa o tao thanh dong vi thori Th230?
Cho cac nang luong lién két riéng cua hat a 1a 7,1 MeV; cua U234 1a 7,63 MeV va cua Th230 1a 7,7 MeV.
bS: 13,98 MeV.
A Bai 8. Cho hat o c6 dong ning 4MeV bén vao cac hat nhan 5’ Al dimg yén, ngudi ta thy ¢ hat notron
sinh ra chuyén dong theo phuong vudng goc véi hat a.
a) Tinh phan ning luong toa ra hay thu vio ciia phan (mg nay? Cho khéi lugng céac hat nhan 1a:
mo=4,00151u; ma=26,97435u; mp=29,97005u; m,=1,00867u; luc’*=931,5MeV
b) Tinh dong ning ctia notron va cua hat nhan con sinh ra sau phan tmg? Tinh géc tao boi hudng chuyén
dong cua hai hat nay.
DS: a) —2,66 MeV ; b) B =102,45".
& Bai 9. Hat nhan phong xa ¢>**U dlmg yén phat xa hat a.
b) Tinh ndng lugng toéa ra? Va tinh van tdc cua hat o va cta hat nhan con sinh ra? Cho khoi lugng cac
hat nhan la:
my = 233,9904u; m, = 229,9737u; m, = 4,00151u va luc®* =931 MeV.
b) Thuyc té, nguoi ta do duge dong ndng cua hat o 1a 13 MeV. Su sai 1éch gitra gid tri tinh toan va gia tri do
duoc nay dugc giai thich bang viéc phat ra birc xa y ciing voi hat a.. Hiy tinh budc song cta buc xa y.
DS: a) 14,14 MeV; b) A =1,4.10™"* (m).
A Bai 10. Nguoi ta dung proton c6 dong ning K,=1,6MeV ban pha hat nhan s'Li dtng yén va thu duoc hai
hat giéng nhau c6 cung dong nang. Cho m,=1,0073u; m;;=7,0144u; m,=4,0015u.
1u=1,66055.10"kg=931MeV/c’.
a) Viét phuong trinh phan Gmg? Tinh dong ning K cia mdi hat?  BS: Ky = 9,505 MeV
b) Tinh ndng lugng ma phan Uing nay toa hay thu vao? DS: AE=17,4 MeV
C. BAI TAP TRAC NGHIEM.
Cau 1/ Phéng xa B la
A. phéan tmg hat nhan khong thu va khong toa nang luong.
B. phan ting hat nhan thu nang luong.
C. su giai phong €lectron (€lectron) tur 1op €lectron ngoai cung cua nguyén tu.
D. phan ng hat nhan tod nang luong.
Cau 2/ Hat nhan Triti (,T°) ¢6
A. 3 nucldn, trong d6 c6 1 proton. B. 3 notron (notron) va 1 proton.
C. 3 nuclon, trong d6 c6 1 notron (notron).  D. 3 proton va 1 notron (notron).
Cau 3/ Cac phan ung hat nhan tuan theo dinh luat bao toan

A. s nuclon B. s6 notron. C. khéi luong. D. sb proton
Cau 4/ Hat nhan cang bén vimg khi c6

A. s6 nuclon cang nho. B. s6 nuclon cang 16n.

C. nang lugng lién két cang 1on. D. ning luong lién két riéng cang 16n.

uigeli.xyz Trang 6



uigeli.xyz
Cau 5/ Xét mot phan tng hat nhan: Hi + H : > Hey u . Biét khdi lugng cua cac hat nhan (H? 14
My=2,0135u ; mu. = 3,0149u ; m, = 1,0087u ; luc*= 931 MeV. Ning luong phan tng trén toa ra la:
A. 7,4990 MeV. B. 2,7390 MeV. C. 1,8820 MeV D. 3,1654 MeV
Cau 6/ Nang luong lién két riéng 14 nang luong lién két
A. tinh cho mdt nuclon. B. tinh riéng cho hat nhén 4y
C. cua mot cdp proton-proton. D. cua mdt cap proton-notron.
Cau 7/ Gia sir sau 3 gid phong xa (ké tir thoi diém ban ddu) s6 hat nhan cia mot dong vi phong xa con lai
bang 25% s hat nhan ban dau. Chu ki ban ra ciia dong vi phong xa d6 bang
A. 2 gio. B. 1,5 gio. C. 0,5 gio. D. 1 gio
Ciu 8/ Phat bicu nio sau 1a sai?
A. Céc dong vi phong xa déu khong bén
B. Cac nguyén tir ma hat nhan c6 cung sO proton nhung co s6 notron khac nhau goi 1a déng vi.
C. Cac dong vi cua cung mot nguyén to ¢6 s6 notron khac nhau nén tinh chit héa hoc khac nhau.
D. Cac dong vi ciia cung mot nguyén tb ¢ cliing vi tri trong bang hé thong tun hoan.
Cau 9/ Phan ing nhiét hach 1a su
A. két hop hai hat nhan rat nhe thanh mot hat nhan nang hon trong diéu kién nhiét do rat cao.
B. két hop hai hat nhan cé s6 khéi trung binh thanh mot hat nhan rat nang ¢ nhiét do rat cao.
C. phan chia mdt hat nhan nhe thanh hai hat nhan nhe hon kém theo su toa nhiét.
D. phan chia mét hat nhan rat ndng thanh cac hat nhan nhe hon.
Cau 10/ Biét s6 Avogadrd 1 6,02.10%/mol, khdi lwong mol cia urani U 1a 238 g/mol. Sé notron trong 119
gam urani U 238 la: A. 8,8.10%. B. 1,2.10%. C. 4,4.107. D. 2,2.10%.
Cau 11/ Cho: mc = 12,00000 u; m, = 1,00728 u; m, = 1,00867 u; lu = 1,66058.10* kg; 1eV=1,6.10"7J ;
¢=3.10° m/s. Nang lugng t6i thiéu dé tach hat nhan (C' thanh cic nuclon riéng biét bang:

A. 72,7 MeV B. 89,4 MeV. C. 44,7 MeV. D. 8,94 MeV.
Cau 12/ Trong qua trinh phan 13 hat nhan 4,U*® thanh hat nhan 4,U**, dd phong ra mot hat o va hai hat
A. notron . B. électron. C. pOzitron D. pr6ton.

Cau 13/ Ban dau c6 20 gam chit phong xa X c6 chu ki ban ra T. Khéi luong cua chat X con lai sau khoang
thoi gian 3T, ké tir thoi diém ban ddu bang: A.3,2gam  B. 2,5 gam. C. 4,5 gam. D. 1,5 gam.
Cau 14/ Khi noi vé sy phong xa, phat biéu nao dudi day la dung?
A. Sy phong xa phu thudc vao ap suit tic dung 1én bé mat cua khdi chat phong xa.
B. Chu ki phong xa cua mot chét phu thudc vao khéi luong cua chét do.
C. Phong xa 1a phan ung hat nhan toa nang lugng.
D. Su phong xa phu thudc vao nhiét do cua chét phong xa.
Cau 15/ Hat nhan gRa® bién d6i thanh hat nhan gRn?? do phong xa:
A.ovaf” B. B~ C.a D. B*
Cau 16/ Phat biéu nao sao day la sai khi n6i vé& d6 phong xa?
A. Po phong xa 1a dai lugng dic trung cho tinh phong xa manh hay yéu ciia mot lugng chit phong xa.
B. Pon vi do d) phong xa 1a becoren.
C. V6i mdi lwong chat phong xa xac dinh thi do phong xa ti 16 v6i sd nguyén tir ctia luong chét do.
D. D6 phong xa ciia mot lwong chét phong xa phu thude nhiét d6 ciia luong chat do.
CAu 17/ Hat nhan 4Be'® ¢6 khdi luong 10,0135u. Khéi lugng ctia notron m, = 1,0087u, khéi luong ctia proton
mp = 1,0073u, luc’ = 931 MeV. Ning luong lién két riéng cta hat nhan ,Be' 1a
A. 0,6321 MeV. B. 63,2152 MeV C. 6,3215 MeV D. 632,1531 MeV
Cau 18/ Hat nhan A dang dting yén thi phan ra thanh hat nhan B ¢6 khdi lugng mg va hat o ¢6 khéi lugng m,,
Ti s6 gitra dong ning ciia hat nhan B va dong ning ciia hat o ngay sau phan ra bang
mg | m, My
A s B. \Ma C. M D. \™s
Cau 19/ Phét biéu nao sau day 1a sai khi n6i vé hién tuong phong xa?
A. Trong phong xa o, hat nhan con c6 s6 notron nho hon sb notron ciia hat nhan me.
B. Trong phong xa B, hat nhan me va hat nhan con c¢6 s6 khdi bang nhau, s6 proton khac nhau.
C. Trong phéng xa B, co su bao toan dién tich nén s protén dugc bao toan.
D. Trong phong xa ', hat nhan me va hat nhan con c6 s6 khdi bang nhau, s6 notron khac nhau.
Cau 20/ Cho phan tng hat nhan Na* + H' > ,He + ,*°Ne. Ly khéi lugng cc nhan ,*Na; ¢*Ne; ,*He;
\'H 14n luot 1a 22,9837u; 19,9869u; 4,0015u; 1,0073u va 1uc’=931,5 MeV. Trong phan g nay, ning luong

2

m(X
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A. thu vao la 3,4524 MeV B. thu vao 1a 2,4219 MeV
C.tdarala2,4219 MeV D. téarala 3,4524 MeV
Cau 21/ Biét khoi luong cta proton; notron; hat nhan s0'° an luot 1a 1,0073u; 1,0087 u; 15,9904 u va
1uc’=931,5MeV. Ning luong lién két ciia hat nhan 0" xap xi bang:
A. 14,25 MeV. B. 18,76 MeV. C. 128,17 MeV D. 190,81 MeV.
Cau 22/ Trong sy phan hach cua hat nhan 4,”°U, goi k 13 hé s6 nhan notron. Phat biéu nao nao sau day la
dung?

A. Néu k < 1 thi phan Gng phan hach day chuyén xay ra va ning luong toa ra ting nhanh.

B. Néu k > 1 thi phan tng phan hach day chuyén tu duy tri va c6 thé gay nén bung nd.

C. Néu k > 1 thi phan tmg phan hach day chuyen khong xay ra.

D. Néu k = 1 thi phan tmg phén hach day chuyen Kkhong xay ra
CAu 23/ Gia sr hai hat nhan X va Y ¢6 do hut khéi bang nhau va sb nuclén cia hat nhan X 16n hon s nuclon
cua hat nhan Y thi
A. hat nhan Y bén viing hon hat nhan X.
B. ning luong lién két riéng cua hai hat nhan bang nhau.
C. hat nhan X bén virng hon hat nhan Y.
D. nang lugng lién két cua hat X 16n hon nang luong lién két cua hat Y.
Céu 24/ Cho phan tng hat nhan: | T* + D> > ,He* + X. Ldy d¢ hut khdi ctia hat nhan T, hat nhan D, hat nhan
He 1an luot 12 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u va luc? = 931,5. Nang luong tda ra cia phan Gng xép X1
bang: A. 15,017 MeV. B. 200,025 MeV C. 17,498 MeV D. 21,076 MeV.
CAu 25/ Mot chét phong xa ban dau c6 Ny hat nhan. Sau 1 ndm, con lai mot phﬁn ba s hat nhan ban dau chua
phan rd. Sau 1 ndm nita, s4 hat nhan con lai chua phén ri cta chat phong xa do 1a:

Ny Ny Ny No
A. 16 B. 9 C. 4 D. 16
Cau 26/ Phong xa va phan hach hat nhéan
A. déu c6 sy hap thy notron cham. C. déu khong phai 1a phan tmg hat nhan
B. déu 1 phan tng hat nhan thu ning luong. D. déu 1a phan (mg hat nhan toa ning luong

Cau 27/ Cho khéi luong ciia proton; notron; 1sAr* ; sLi® 1an luot 1a: 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145u va
1u=931,5 MeV/c. So v6i nang lugng lién két riéng cua hat nhan sLi° thi nang luong lién két riéng cta hat
nhan ;sAr*

A. 16n hon moét lugng 1a 5,20 MeV. C. nho hon mot luong 1a 3,42 MeV

B. 16n hon mot lugng 1a 3,42 MeV. D. nhdé hon mét lugng 14 5,20 MeV.
Céu 28/ Ban diu c6 N, hat nhan ctia mot mau chét phong xa nguyén chét c6 chu ki ban ra T. Sau khoang thoi
gian t=0,5T, ké tir thoi diém ban dau, sé hat nhan chua bi phan ra cua mAu chat phong xa nay la:

N, Ny N,

A 2 B. V2 C. 4 D. N, 12
Cau 29/ Biét dong vi phong xa ¢C'* ¢6 chu ki ban rd 5730 nam. Gia str mot mau go b c6 do phong xa 200
phan rd/phit va mot mau gd khac ciing loai, cung khéi luong véi mau gb cd do 1ay tir cdy méi chat co do

phong xa 1600 phan ra/phat. Tudi ciia mau gd ¢ da cho 1a:

A. 1910 nam. B. 2865 nam. C. 11460‘n€1m D. 17190 nam.
C4u 30/ So v6i hat nhan 14Si% , hat nhan »,Ca* c6 nhiéu hon
A. 11 notrén va 6 proton. B. 5 notrén va 6 proton.  C. 6 notron va 5 proton. D. 5 notron va 12 préton.

Cau 31/ Phan tng nhié¢t hach la

A. su két hop hai hat nhan c6 s6 khdi trung binh tao thanh hat nhan néng hon.
B. phan ng hat nhan thu nang luong .

C. phan ung trong d6 mdt hat nhan ndng v thanh hai manh nhe hon.

D. phan ung hat nhan téa nang lugng.

Cau 32/ Phong xa va phan hach hat nhan

A. déu khong phai 1a phan tng hat nhan. B. déu la phan g tong hop hat nhan.
C. déu la phan mg hat nhan thu nang luong. D. déu 1a phan ting hat nhan toéa ning luong.
Céu 33/ Trong mot phan (mg hat nhén, c6 su bao toan:
A. khéi luong. B. s6 notron. C. s6 nuclén. D. s6 proton.
3 3
Cau 34/ Cau 25: Hai hat nhan T va He c6 cung
A. sb notron. B. s6 nuclén. C. dién tich. D. sb proton.
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Cau 35/ Chat phong xa X co chu ki ‘pén rd T. Ban dau (t=0), mot mau chat phong xa X c6 so hat 1a Ny. Sau
khoang thoi gian t=3T (ké tir t=0), s6 hat nhan X da bi phan ra la
A. 0,25N,. B. 0,875N,. C. 0,75N,. D. 0,125N,

4 7 5. 56 235 . ,
Cau 36/ Trong céc hat nhan: L He , 3 Li , 26 Fe va %2 U , hat nhan bén viing nhat 1a
235 56 7. 4
AU B. 7€ c. L D. 21,

Céu 37 Gia st trong mot phan tng hat nhan, tong khdi luong cta cac hat trude phan tng nho hon tong khoi
luong cac hat sau phan tng 1a 0,02 u. Phan img hat nhan nay

A. tod nang luong 1,863 MeV. B. tod nang lugng 18,63 MeV.
C. thu nang lugng 1,863 MeV. D. thu nang luong 18,63 MeV.
Cau 38/ Phan tng nhiét hach la
A. ngudn gbc ning luong ciia Mat Troi. B. phan ting hat nhan thu nang luong.

C. su tach hat nhan nang thanh céc hat nhan nhe nho nhiét do cao.

D. phan ting két hop hai hat nhan c6 khéi luong trung binh thanh mot hat nhan nang.

Cau 39/ Hat nhan g,Po®'’ dang dimg yén thi phong xa a, ngay sau phong xa d6, dong ning cua hat o

A. 16n hon dong nang cta hat nhan con. B. chi ¢6 thé nho hon hodc bang dong ning ciia hat nhéan con.
C. nho hon dong nang ctia hat nhan con. D. bang dong ning cua hat nhan con

Cau 40/_Dung hat o bin pha hat nhan nito dang dimg yén thi thu dwoc mot hat protén va hat nhan oxi theo
v —:-!_

phéan ng : L P Bibt khéi luong cac hat trong phan tmg trén la: m, =4,0015 u; my = i
13,9992 u; mo = 16,9947 u; mp = 1,0073 u. Néu bo qua dong nang cua céac hat sinh ra thi dong nang toi thiéu
cua hat a la

A. 3,007 MeV. B. 1,211 MeV. C. 29,069 MeV. D. 1,503 MeV.
PAP AN TRAC NGHIEM
1 D [6 (A [IL (B |16 |D |21 |C [26|D |31 |D [36 B
200A 7B [120B 70 cCc [227/B |22 B |32 D [B371D
3 (A 8 C [131B [18]A [23|A [28°|B |33 | C [38]A
4D [0 A 4 Cc [19C |[24|C 290D |34 |B [39]A
590D f10jc FIsc 200 c |25B [30°|B [35|B |40 B
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	* Ý nghĩa của đơn vị u : Do khối lượng của prôtôn và nơtron xấp xỉ 1 u nên khối lượng nguyên tử tính theo u cho biết trị số gần đúng của số nuclôn trong hạt nhân (số khối A)
	2. Khối lượng và năng lượng.
	Theo lí thuyết Einstein, một vật có khối lượng thì cũng có năng lượng và ngược lại.
	Mối liên hệ giữa Năng lượng E và khối lượng m của vật là: E = m.c2
	Với: m(kg); c = 3.108 m/s là vận tốc AS trong chân không (không khí)
	* Khi m = 1u = 1,66055 .10 – 27 kg thì E = 1uc2 = 931,5 MeV= 931,5.106.1,6.10-19 = 1,49.10-10 (J)
	* Khối lượng hạt nhân: mhn = Mntử – Z.me  Mntử (vì khối lượng của electron rất bé)
	3. Lực hạt nhân.
	a. Định nghĩa: Lực hạt nhân là lực liên kết giữa các nuclon để tạo thành hạt nhân.
	b. Đặc điểm lực hạt nhân.
	- Có bản chất khác với lực điện, lực từ, lực hấp dẫn và mạnh hơn tất cả các lực đó (gọi là lực tương tác mạnh).
	- Bán kính tác dụng của lực hạt nhân rất bé, cỡ kích thước hạt nhân (1015m) (nghĩa là, nếu các nuclon ở cách nhau xa hơn 10-15m thì lực hạt giảm nhanh xuống 0)
	4. Năng lượng liên kết của hạt nhân.
	a. Độ hụt khối.
	- Nếu ban đầu có Z prôtôn và N=(A ­­Z) nơtron riêng lẻ đứng yên, chưa liên kết để tạo thành hạt nhân thì có khối lượng ban đầu là: m0 = Zmp + N.mn và năng lượng E0 = m0c2 ; mp và mn là khối lượng hạt proton và nơtron.
	- Khi Z prôtôn và N nơtron này liên kết lại tạo thành hạt nhân X thì có khối lượng mX.
	- Người ta thấy mX < m0, tức là khối lượng đã bị hao hụt khi tạo thành hạt nhân và được gọi là độ hụt khối m. Với, m = m0 – mX = Z.mp + N.mn  mX (định luật bảo toàn khối lượng đã bị vi phạm trong tương tác hạt nhân)
	b. Năng lượng liên kết.
	- Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng cần cung cấp cho hạt nhân (lúc đầu đứng yên) để tách nó ra thành các nuclôn riêng lẻ cũng đứng yên.
	- Biểu thức tính năng lượng liên kết hạt nhân ZAX: Wlk = m.c2 =[Zmp + (A-Z)mn  mX]c2
	c. Năng lượng liên kết riêng.
	- Năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân và được tính bằng thương số giữa năng lượng liên kết Wlk và số nuclon A. Biểu thức: Er = .
	- Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.
	- Đối với các hạt nhân có số khối A nằm trong khoảng 50 đến 95 thì có năng lượng liên kết riêng là lớn nhất (vào cỡ 8,8MeV/nuclon) nên rất bền vững.
	5. Phản ứng hạt nhân.
	a. Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi hạt nhân, được chia là 2 loại:
	+ Phản ứng hạt nhân tự phát: là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền thành các hạt nhân khác.
	+ Phản ứng hạt nhân kích thích: là quá trình tương tác giữa các hạt nhân để tạo ra các hạt nhân khác.
	b. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:
	Xét phản ứng hạt nhân: a + b  c + d.
	+ Bảo toàn Số khối A : Aa + Ab = Ac + Ad ;
	+ Bảo toàn Điện tích Z: Za + Zb = Zc + Zd ;
	+ Bảo toàn Động lượng : + = + ;
	+ Bảo toàn năng lượng: Năng lượng toàn phần (động năng + năng lượng nghỉ ) trong quá trình phản ứng là bảo toàn.
	Biểu thức: ma c2 + Ka + mb c2 + Kb = mcc2 + Kc + md c2 + Kd
	Với: ma; mb; mc; md là khối lượng (nghỉ) của các hạt nhân a, b, c, d.
	Ka = ½ mava2 : động năng hạt nhân a; tương tự, Kb; Kc; Kd là động năng các hạt nhân b, c, d.
	c. Phản ứng hạt nhân toả năng lượng và thu năng lượng.
	Xét phản ứng hạt nhân: a + b  c + d.
	Khối lượng các hạt nhân trước phản ứng: mtrước = ma + mb
	và khối lượng các hạt sau phản ứng: msau = mc + md
	* Nếu mtrước > msau : thì đây là phản ứng toả năng lượng.
	- Năng lượng toả ra là: Wtỏa = ( mtrước – msau )c2.
	+ Có 2 loại phản ứng hạt nhân toả năng lượng:
	- Phản ứng phân hạch (sự phân hạch): Các hạt nhân nặng như Urani, Plutôni, …khi hấp thu một nơtron chậm thì phân chia thành các hạt nhân trung bình và toả ra năng lượng cỡ 200 MeV/ 1phản ứng
	- Phản ứng nhiệt hạch: Là phản ứng tổng hợp các nhân nhẹ như Hydrô, hêli … thành một hạt nhân nặng hơn ở nhiệt độ rất cao và toả ra năng lượng từ vài MeV đến vài chục MeV.
	* Nếu mtrước < msau : thì đây là phản ứng thu năng lượng.
	Loại phản ứng này không thể tự động xảy ra. Muốn xảy ra phải cung cấp năng lượng.
	Năng lượng cung cấp thỏa mãn: Wcungcap ≥ (msau mtrước)c2
	a. Phóng xạ là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững. Quá trình phóng xạ có phát kèm theo các tia phóng xạ.
	b. Các đặc tính của quá trình phóng xạ.
	- Có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân và là một quá trình ngẫu nhiên.
	- Xảy ra một cách tự phát, không điều khiển được, không phụ thuộc vào các yếu tố môi trường: nhiệt độ, áp suất ….
	c. Các dạng tia phóng xạ
	- Tia phóng xạ .
	* Bản chất: hạt  là hạt nhân He24 ; Mang điện tích +2e và bị lệch về phía bản âm của tụ điện.
	* Tính chất: Tia  phát ra có vận tốc khoảng 107 m/s (cỡ 200 000 km/s) và đi được cỡ 8cm trong không khí,
	còn trong chất rắn thì đi cỡ vài m. Khả năng làm ion hoá chất khí khá mạnh và khả năng đâm xuyên yếu.
	* Phương trình phân rã: XZA  24 + A–4YZ – 2
	- Tia phóng xạ Bêta ( )
	* Gồm hai loại:  – : là chùm electron (e10) ( điện tích –1e; khối lượng: 9,1.10–31kg)
	 + : là chùm pozitron ( e+10): có khối lượng bằng hạt electrron, mang điện tích +1e
	* Tính chất:
	- Tia  có vận tốc gần bằng vận tốc AS, đi được vài mét trong không khí, vài milimet trong kim loại.
	- Có tác dụng ion hoá môi trường yếu hơn tia , nhưng khả năng đâm xuyên mạnh hơn 
	* Phương trình phân rã – { XZA  AYZ +1 + e10 }; + {XZA  AYZ –1 + e+10 }
	- Tia phóng xạ Gama :  (00 )
	* Bản chất tia  là sóng điện từ (hạt phôtôn) có bước sóng ngắn  < 10 – 11 m
	* Không mang điện, có khả năng đâm xuyên lớn (vài mét trong bê tông, và vài cm trong Chì).
	* Khi phóng xạ 00 thì Hạt nhân không đổi.
	- Notrino () và phản Notrino : Đây là hai hạt thường phát kèm theo trong phân rã . Các hạt này không mang điện, có khối lượng nghỉ bằng 0, chuyển động với vận tốc xấp xỉ bằng vận tốc ánh sáng.
	d. Định luật phóng xạ.
	- Phát biểu: Số hạt nhân phóng xạ trong quá trình phân rã, giảm theo thời gian theo quy luật của hàm số mũ.
	- Chu kì bán rã T : Mỗi chất phóng xạ được đặc trưng bởi một thời gian T gọi là chu kì bán rã. Cứ sau mỗi chu kì này thì có ½ số nguyên tử bị phân rã biến đổi thành chất khác.
	e. Các công thức rút ra từ định luật phóng xạ.
	N = N0.e–.t = N0. ; m = m0 e–.t = m0.
	Với  là hằng số phóng xạ :  = ; T là chu kì phân rã .
	N0 , m0 lần lượt là số hạt nhân và khối lượng chất phóng xạ ở thời điểm ban đầu (t0=0)
	N , m lần lượt là số hạt nhân và khối lượng của chất phóng xạ ở thời điểm t (sau thời gian t)
	f. Độ phóng xạ H.
	- Độ phóng xạ H đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của chất phóng xạ và được đo bằng số phân rã trong một giây.
	- Công thức tính tính độ phóng xạ ở thời điểm t: H = .N = .N0.e–.t = H02t/T ;
	Với H0 = .N0 là độ phóng xạ ở thời điểm ban đầu t0=0
	- Đơn vị độ phóng xạ: Becoren : Bq = phân rã / giây ; 1Bq = 1 phân rã /giây; 1Curi : 1Ci = 3,7.1010 Bq
	---------------------------------------------
	B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ BÀI TẬP MẪU.
	Dạng 1. Bài tập về Phóng xạ.
	I. Tóm tắt một số công thức cần lưu ý.
	1) Tìm số hạt nhân bị phân rã, khối lượng hạt nhân bị phân rã ?
	Từ biểu thức của định luật phóng xạ: N = N0.e–.t = N0. ; m = m0 e–.t = m0.
	Suy ra:
	+ Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t: N = N0 – N = N0 ( 1 – e–.t ) = N0 ( 1 - )
	+ Khối lượng hạt nhân bị phân rã: m = m0 – m = m0 ( 1 – e–.t ) = N0 ( 1 - )
	+ Độ phân rã tương đối:  = = = 1 – e–.t = 1 -
	* Mối liên hệ giữa khối lượng m và số hạt nhân N:
	+ Số nguyên tử N = số mol x số Avoogadro NA , do đó: N = .NA
	+ Khối lượng m = số mol x số khối A  m = A
	2. Công thức xác định tuổi của mẩu vật dựa vào độ phóng xạ H: H =H0.e–.t  t =
	Đơn vị độ phóng xạ: Becoren : 1 Bq = 1 phân rã / giây ; Curi : 1Ci = 3,7.1010 Bq
	c. Xét phân rã: XZA  YZ’A’ + ....
	Ta có kết quả các tỉ số : 2t/T  1 và
	NY và mY là số hạt và khối lượng chất Y được sinh ra.
	NX và mX là số hạt và khối lượng chất phóng xạ X còn lại sau thời gian t.
	II. BÀI TẬP MẪU.
	 Bài 1: Ban đầu có 2g chất phóng xạ Radon 86222Rn có chu kì bán rã T=3,8 ngày. Hãy tính số nguyên tử ban đầu; số nguyên tử còn lại và độ phóng xạ sau thời gian t=1,5T ?
	Hướng dẫn:
	Khối lượng ban đầu: m0 = 2 (g)  Số nguyên tử ban đầu: N0 = .NA = .6,023.1023 = 5,42.1021 (hạt)
	Số nguyên tử còn lại sau thời gian t=1,5T là: N = N0.= 5,42.1021. = 1,91.1021 (hạt)
	
	Độ phóng xạ ở thời điểm t: H = H = .N = . N = . 1,91.1021 = 4,05.1015 (Bq)
	Bài 2: Urani 92238U có T=4,5.109 năm phóng xạ hạt  biến thành Thori. Viết phương trình phóng xạ và tính lượng Thori tạo thành trong 23,8g Urani sau 9.109 năm ?
	Hướng dẫn:
	Phương trình phóng xạ: 92238U  24 + 90234 Th
	Từ phương trình phóng xạ ta thấy,
	số mol Thori sinh ra bằng số mol Urani bị phân rã = = == 0,075 (mol)
	Do đó, khối lượng Thori tạo thành = số mol Thori x ATh = 0,075. 234 = 17,55 (g)
	* Hệ quả: Xét phân rã: X  Y + ....
	Công thức tính khối lượng hạt Y sinh ra: mY =
	 Bài 3: Tính tuổi của một khối gỗ, biết rằng độ phóng xạ  của nó bằng 0,77 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ, cùng khối lượng và vừa mới chặt. Biết chu kì bán rã của C14 là 5600 năm.
	Hướng dẫn:
	Áp dụng công thức: t = = . = . = 2111,6 năm.
	 Bài 4: Khối lượng ban đầu của đồng vị phóng xạ natri 1125Na là 0,248 mg. Chu kì bán rã của Na là 62 (s).
	a) Tính độ phóng xạ ban đầu và độ phóng xạ sau 10 phút của nó.
	b) Sau bao lâu thì độ phóng xạ của nó chỉ còn bằng 1/5 độ phóng xạ ban đầu?
	ĐS: a) 6,65.1016 Bq và 8,15.1013 Bq ; b) 144 (s)
	 Bài 5: Xác chu kỳ bán rã của 55Co27 biết rằng số nguyên tử của đồng vị ấy cứ mỗi giờ giảm đi 3,8%.
	ĐS: T = 17,9 (h)
	 Bài 6: 2760Co là đồng vị phóng xạ phát ra tia  và tia  với chu kì bán rã là T = 71,3 ngày. Viết phương trình phân rã và tính tỉ lệ phân rã của Coban trong 30 ngày?
	ĐS: 25,3%
	 Bài 7: Để đo chu kì bán rã một chất phóng xạ , người ta dùng một máy “đếm xung” để đếm số hạt bị phân rã (khi một nguyên tử bị phân rã thì giải phóng một hạt  và bay vào máy khiến bộ đếm tăng lên 1 đơn vị). Trong phép đo lần thứ nhất, máy đếm được 340 xung trong 1 phút. Sau đó 1 ngày, máy chỉ ghi được 112 xung trong 1 phút. Xác định chu kì bán rã T của chất phóng xạ này? ĐS: 15 giờ.
	 Bài 8: Tính số hạt  được giải phóng sau 1 giờ từ 1g chất phóng xạ 1124Na ? Biết chu kì bán rã là 15 giờ.
	ĐS: 1,133.1015 hạt.
	 Bài 9: Ban đầu có 1kg chất phóng xạ Coban 2760Co, chu kì bán rã T=5,33 năm. Biết rằng, sau khi phân rã phóng xạ, Coban biến thành Niken 2860Ni.
	a) Hỏi sau 15 năm, lượng Co còn lại và lượng Ni tạo thành là bao nhiêu? .
	b) Sau bao lâu thì khối lượng Co chỉ còn 62,5g ; 10g ?
	ĐS: a) 142,2 g ; 857,8 g b)t1 = 21,32 năm; t2 = 35,41 năm
	 Bài 10* Trong mẫu quặng Urani, người ta thường thấy có lẫn chì Pb 206 cùng với urani U238. Biết chu kì bán rã của U238 là 4,5.109 năm. Hãy tính tuổi của quặng trong các trường hợp sau:
	a) tỉ lệ hạt tìm thấy là cứ 10 nguyên tử U238 thì có 2 nguyên tử chì?
	b) tỉ lệ khối lượng tìm thấy giữa hai chất đó là 1g chì / 5g urani.?
	ĐS: a) 1,18.109năm b) 1,35.109 năm.
	----------------------------------------------------------
	Dạng 2. Phản ứng hạt nhân.
	I. Tóm tắt một số công thức cần lưu ý.
	1. Vận dụng định luật bảo toàn A và Z để viết phương trình phản ứng: a + b  c + d.
	- ĐL bảo toàn số khối A : Aa + Ab = Ac + Ad
	- ĐL bảo toàn điện tích : Za + Zb = Zc + Zd
	2. Tính năng lượng toả ra khi tổng hợp m(g) nguyên tố X?.
	Xét phản ứng : A + B  C + X + Q (nhiệt lượng tỏa ra)
	Q là năng lượng toả ra khi một hạt nhân tham gia phản ứng hạt nhân
	Năng lượng toả ra khi tổng hợp m gam nguyên tố ZXA là : E = N.Q = m. Q (J)
	3. Tính năng lượng tỏa ra của phản ứng: A + B  C + D
	Công thức tính năng lượng tỏa ra:
	Wtỏa = (mtrước – msau )c2 = [(mA + mB) – (mC + mD)]c2
	Hoặc: Wtỏa = (năng lượng liên kết)SAU  (năng lượng liên kết)TRƯỚC
	= (Wlk C + Wlk D )  (Wlk A + Wlk B)
	= ErC .AC + ErD .AD  ErA .AA  ErB .AB
	ErA ; ErB ; ErC ; ErD lần lượt là năng lượng liên kết riêng của A, B, C, D.
	* Lưu ý: 1 uc2 = 931,5 MeV = 1,49.10-10 (J).
	4. Vận dụng định luật bảo toàn năng lượng và động lượng trong phản ứng hạt nhân.
	Xét phản ứng: A + B  C + D
	* Định luật bảo toàn năng lượng: (mA + mB )c2 + KA + KB = ( mC + mD )c2 + KC + KD (*)
	* ĐL BT Động Lượng: + = + (2*)
	Chú ý: + Mối liên hệ giữa động lượng và động năng: p2 = 2m.K

